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	9. Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế, quản trị kinh doanh


	10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Tiến sĩ
	Kinh tế  (Điều khiển học Kinh tế)
	Đại học Kinh tế 
quốc dân
	2010

	Đại học 
	Tiếng Anh
	Đại học Quốc gia 
Hà Nội
	2007

	Thạc sỹ
	Tài chính ngân hàng 
	Đại học Kinh tế 
quốc dân
	2003

	Cử nhân
	Tin học kinh tế
	Đại học Kinh tế 
quốc dân
	1996

	Đại học
	Luật kinh tế
	Đại học Thái Nguyên
	2016

	11. Các chứng chỉ

	- Chứng chỉ Kế toán trưởng

- Chứng chỉ Thẩm định giá

- Chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu

- Chứng chỉ Lập thẻ điểm cân bằng BSC&KPI
- Chứng chỉ Chuyên gia LEAN về hệ thống sản xuất tinh gọn

- Chứng chỉ Nghiên cứu kinh tế quốc tế

- Chứng chỉ Nghiên cứu Phân tích xử lý số liệu

- Chứng chỉ Chuyên gia năng suất, chất lượng

- Chứng chỉ Chuỗi giá trị gia tăng doanh nghiệp

	12. Trình độ ngoại ngữ

	Tên Ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Đọc

	Tiếng Anh
	Tốt nghiệp ĐH, hệ chính quy văn bằng 2

	Tiếng Trung 
	Khá
	Khá
	Khá

	13. Quá trình công tác



	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Lĩnh vực 
chuyên môn
	Tên tổ chức công tác, 
Địa chỉ tổ chức

	2011 - nay
	Trưởng Khoa 
Khoa Quản trị Doanh nghiệp 

	Kinh tế

Quản trị kinh doanh.
Giảng dạy các môn Quản trị, Nghiên cứu thị trường, Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo
	- Học viện Chính sách và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	2011- nay
	- Giảng viên thỉnh giảng hệ cao học

- Hướng dẫn học viên cao học
	Kinh tế: Quản trị chiến lược, 
Kinh tế lượng
	- Học viện Chính trị Hành chính khu vực I- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- Học viện Chính sách và Phát triển

	2013- nay
	Giảng viên hướng dẫn NCS
	Kinh tế, Quản trị Kinh doanh
	Viện Chiến lược phát triển, 
Bộ KHĐT,
Đại học Kinh tế Quốc dân

	2010- nay
	- Thành viên Hội đồng khoa học và Đào tạo, chuyên gia đào tạo nhân sự, chiến lược
	Kinh tế
	Viện Tài chính vi mô và Phát triển cộng đồng (MACDI)

	2008 - nay
	- Giảng viên thỉnh giảng hệ đại học, 
cao học

- Hướng dẫn học viên cao học
	Quản trị kinh doanh
	-Trường Đại học Chu Văn An, 
Hưng Yên

	1996-2011
	-  Biên tập viên

-  Phó trưởng Ban: 

 Ban Biên tập
	Kinh tế, Quản trị kinh doanh, toán,
tin học kinh tế
	- Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ


	14. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố trong 5 năm gần đây


	TT
	Tên công trình

(bài báo, tham luận) 
	Nơi công bố


	Năm 
công bố
	Tác giả hoặc  

đồng tác giả 

	1
	Tác động của chính sách tài khóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam
	Tạp chí phân tích và dự báo (tc của Bộ KHĐT)
	2013
	Tác giả

	2
	Quan hệ lạm phát và tăng trưởng kinh tế qua kiểm định bằng phương pháp VAR
	Kỷ yếu HT Học viện Chính sách và phát triển, Bộ KH& ĐT
	5/2013
	Tác giả

	3
	Tác động của chính sách tài khóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam
	Hội thảo khoa học “Nhìn lại chính sách tài chính, tiền tệ với mục tiêu kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính”
	26/12/2012
	Tác giả

	4
	Lập trình tài chính quốc gia: Trường hợp của  Việt Nam
	Hội thảo khoa học “Ổn định kinh tế vĩ mô, khó khăn thanh khoản của nền kinh tế và giải pháp cho doanh nghiệp
	5/2009
	Đồng tác giả

	5
	Giới thiệu các phương pháp định lượng trong đánh giá nghiên cứu khoa học
	Hội thảo Khoa học Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG 
	11/2013
	Đồng tác giả

	6
	Giải bài toán đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
	Hội thảo Đại học Phương Đông  bài đăng trên Tạp chí Nhịp cầu tri thức
	10/2014
	Tác giả

	7
	Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hoạch định chính sách ở Việt Nam
	Hội thảo và đăng kỷ yếu tại Viện Nghiên cứu chính sách công, 
ĐH KHXH Nhân văn
	7/2014
	Đồng tác giả

	8
	Vai trò của Nhà nước trong đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam

Nghiên cứu trường hợp các chế độ về học bổng chính sách, ưu đãi xã hội và trợ cấp đối với sinh viên
	Hội thảo và đăng kỷ yếu tại Viện Nghiên cứu chính sách công, ĐH KHXH Nhân văn
	11/2014
	Đồng tác giả

	9
	Estimation of effective dose rates caused by

radon and thoron for inhabitants living in

rare earth field in northwestern Vietnam (Lai Chau province)
	Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
	Volume 306/ 10.2015
	Đồng tác giả

	10
	Chính sách phát triển cụm ngành thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam
	Kỷ yếu xuất bản tại Hội thảo Khoa học quốc tế - Trung tâm Thông tin dự báo KTXHQG
	8/2015
	Đồng tác giả

	11
	Phát triển cụm ngành – giải pháp thúc đẩy năng lực 

cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam
	Kỷ yếu Hội thảo tại Học viện CSPT: Chiến lược phát triển công nghiệp của Việt Nam khi tham gia Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP 
	 11/2015
	Tác giả

	12
	Giải pháp đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp ở Hà Nội trong thời kỳ hội nhập
	Kỷ yếu Hội thảo tại Học viện CSPT: Bản chất và tiêu chí xác định lợi thế của một địa phương 
	10/2015
	Đồng tác giả

	15. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố

	TT
	Tên công trình

(Sách, báo, tài liệu…) 
	Nơi công bố

(Nhà xuất bản, nơi 
xuất bản)
	Năm 
công bố
	Chủ biên, đồng chủ biên, tham gia 

	1
	Giáo trình Quản trị rủi ro 
	NXB KHKT
	2007
	Đồng tác giả

	2
	Giáo trình thị trường 
chứng khoán
	NXB KHKT
	2008
	Đồng tác giả

	3
	Giáo trình Quản trị Sản xuất
	NXB KHKT
	2008
	Đồng tác giả

	4
	Kinh tế tri thức
	NXB KHKT
	2010
	Đồng tác giả

	5
	Ổn định và phát triển kinh tế: Phân tích chính sách vĩ mô
	NXB KH KT
	2012
	Đồng tác giả

	6
	Thực trạng và giải pháp đầu tư công, dịch vụ công ở Việt Nam
	NXB KHKT
	2016
	Đồng tác giả

	16. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia 



	
	Tên đề tài, dự án tham gia
	Đơn vị 
chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Mức độ tham gia

	1
	Dự án nghiên cứu và phát triển KT Việt Nam 
	Viện Khoa học
 xã hội
	2008
	Cộng tác viên 
phân tích dữ liệu

	2
	Báo cáo thường niên chỉ số tín nhiệm các doanh nghiệp Việt Nam, năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015  
	Công ty Xếp hạng doanh nghiệp VN
	2011-
2015
	Ủy viên 
Ban Biên soạn
Phân tích dữ liệu

	3
	Dự án Đánh giá tác động quỹ cho vay cải tạo nhà ở và cải thiện thu nhập cho người dân có thu nhập thấp tại Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nam Định, Hải Phòng” 
	Dự án World Bank-2012

	2012
	Cộng tác viên đánh giá dự án

	4
	Đề án “Xác định phạm vi nợ công, trần nợ công an toàn của Việt Nam giai đoạn 2014 – 2020”
	Học viện CSPT, Bộ KHĐT
	2014
	Thành viên 
đề án

	5
	Đề tài “Đẩy mạnh ứng dụng phương thức sản xuất tinh gọn (LEAN) đối với các doanh nghiệp Việt Nam”
	Học viện CSPT, Bộ KHĐT
	2015
	Chủ nhiệm đề tài


	

	


Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

Hà Nội, ngày  12  tháng 02  năm 2017
	
	Vũ Thị Minh Luận
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